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KẾ HOẠCH

Phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015


Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 15/9/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp (sau đây viết tắt là TTCN) và làng nghề tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011 - 2015 như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Khuyến khích phát triển TTCN và làng nghề nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, góp phần phát triển mạnh công nghiệp khâu đột phá của tỉnh.
Giải quyết được nhiều việc làm, đảm bảo đời sống của người lao động ngày một tăng, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Đảm bảo các cơ sở sản xuất có tính lũy đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất và thị trường. 
Phát triển TTCN và làng nghề nhằm thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới nhanh hơn, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá địa phương, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể
Giai đoạn 2011 - 2015, sản xuất TTCN tăng trưởng bình quân trên 15%/năm; đến năm 2015 giá trị sản xuất TTCN (Giá cố định 1994) đạt trên 1.122 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho trên 16.300 lao động, trong đó: 
- Nghề chế biến nông, lâm, thuỷ sản: Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 13,7%/năm; đến năm 2015, đạt giá trị sản xuất trên 329 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,4% giá trị sản xuất TTCN.
- Nghề sản xuất và khai thác vật liệu xây dựng: Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 13,6%/năm; đến năm 2015, đạt giá trị sản xuất trên 157 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14% giá trị sản xuất TTCN.
- Nghề sản xuất cơ khí nhỏ và dịch vụ sửa chữa cơ khí: Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 16,6%/năm; đến năm 2015, đạt giá trị sản xuất trên 225 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20% giá trị sản xuất TTCN.
- Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác: Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 16%/năm; đến năm 2015, đạt giá trị sản xuất trên 410 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,6% giá trị sản xuất TTCN.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ
1. Phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp
1.1. Nghề tiểu thủ công nghiệp chế biến nông, lâm sản và thủy sản 
Đầu tư các cơ sở chế biến: đỗ tương, ngô, lạc, đường, các sản phẩm sau đường tại các huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa; chè đặc sản Khau Mút - Bình An, Sinh Long.
Chế biến, sản xuất hàng mây, tre, giang đan, chắp nứa sơn mài mỹ nghệ, chổi chít, sản xuất mành hạt gỗ, mũ cối và sản xuất tăm hương, tăm giang, đũa tre, đũa gỗ xuất khẩu tại các huyện và thành phố Tuyên Quang.
Phát triển các cơ sở sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất tại các thị trấn, thành phố để phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân trong tỉnh.
Chú trọng chế biến các sản phẩm lương thực, thực phẩm phục vụ cho tiêu dùng tại địa phương, từng bước tiến tới xây dựng thương hiệu đối với những hàng hoá có thế mạnh, chất lượng và được người tiêu dùng ưa chuộng như: Rượu ngô, rượu chuối, thịt trâu khô,...
Phát triển một số cơ sở chế biến thức ăn gia súc quy mô nhỏ, các điểm xay sát lúa gạo, ngô, đỗ, lạc làm thức ăn gia súc, gia cầm, các điểm chế biến nông, lâm sản tại các xã, trung tâm cụm xã, các huyện, thành phố.
1.2. Nghề tiểu thủ công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 
Phát triển sản xuất gạch tuy nen tại các cụm xã ở các huyện: Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn và các cụm lò đốt liên hoàn ở vùng có nguồn đất sét tại các xã nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn. Phát triển gạch không nung tại các nơi có điều kiện.
Tổ chức khai thác cát, sỏi ở các vùng dọc sông Lô, sông Gâm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ môi trường nhằm phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn.
Củng cố các cơ sở khai thác đá phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở, làm đường giao thông, sản xuất vôi; ở những vùng giáp ranh với các tỉnh tổ chức khai thác với quy mô công nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng. Khai thác các loại đá xẻ, đá ốp lát tại huyện Sơn Dương, Yên Sơn; đá làm đồ dùng, đồ mỹ nghệ từ nguyên liệu đá trắng Hàm Yên, đá vân hồng Đồng Bèn, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương.
1.3. Nghề cơ khí nhỏ và gia công cơ khí
Mở rộng các cơ sở sản xuất cơ khí nhỏ tại các thị tứ, thị trấn, thành phố để sản xuất các sản phẩm phục vụ xây dựng như: cửa hoa, cửa sắt, cửa kính khung nhôm; sản xuất các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp như các nông cụ cầm tay, các máy móc phục vụ sơ chế và bảo quản sản phẩm nông nghiệp.
Phát triển các dịch vụ sửa chữa ô tô, xe máy, tàu thuyền; sửa chữa, gia công phụ tùng, máy móc nông nghiệp.
Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành cơ khí chế tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp như: máy tách ngô, tách cẫng chè, nhà máy ép gạch không nung…
Nghiên cứu, ứng dụng lắp đặt, sửa chữa máy móc trong các khâu chế biến nông lâm sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ...
Các xã vùng sâu, vùng xa khuyến khích khôi phục các điểm sản xuất nông cụ cầm tay có truyền thống, kết hợp với sửa chữa cơ khí, điện dân dụng, đồ dùng gia đình.
1.4. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác
Phát triển nghề may mặc ở thành phố, thị trấn, thị tứ phục vụ nhu cầu đa dạng của nhân dân ở mỗi vùng. Sản xuất giày dép, mũ, nón, đan len, gia công các đồ trang trí nội thất, rèm cửa, chăn màn, gối đệm... phát triển thêu ren ở những nơi có điều kiện để sản xuất hàng hoá phục vụ cho du lịch. Khuyến khích thu gom, chế biến phế liệu nhựa, giấy, thuỷ tinh, sắt thép.
2. Phát triển làng nghề
Khôi phục và mở mới các làng có nghề để dần dần hình thành làng nghề, như sản xuất mành cọ, chiếu tre, đan nứa, guột tại các huyện, thành phố.
Khôi phục một số Làng văn hóa gắn với làng nghề nhất là nghề trồng bông, dệt vải thổ cẩm gắn với quy hoạch du lịch, tạo nhiều sản phẩm phục vụ khách đến tham quan nghiên cứu về văn hoá dân tộc trong tỉnh.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có làng nghề đạt các tiêu chí làng nghề theo Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà mới đạt ở mức độ làng có nghề theo Hướng dẫn số 1397/HD-SNN ngày 15/10/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Do vậy, trong những năm tới cần tập trung phát triển làng nghề ở các khu vực sau:
2.1. Thành phố Tuyên Quang 

Quy hoạch xây dựng các điểm TTCN ở phường Nông Tiến, Ỷ La, Tân Hà để bố trí cho các cơ sở có nhu cầu mở rộng sản xuất, cụ thể:
- Xây dựng làng nghề mây, tre, giang đan tại Tổ 10, phường Ỷ La, phấn đấu xây dựng làng làm nghề chắp nứa sơn mài tại Tổ 35, xã Ỷ La.
- Xây dựng làng nghề chổi chít tại phường Tân Hà; các hộ trong tổ, xóm làm nghề chổi chít nằm trên địa bàn thành phố làm vệ tinh cho làng nghề. 
- Khôi phục nghề đan cót tại khu vực Xuân Hoà, phường Minh Xuân.

2.2. Huyện Na Hang
Khôi phục nghề trồng bông, dệt thổ cẩm gắn với làng du lịch sinh thái ở các xã có điều kiện nằm trên các tuyến du lịch trong quy hoạch của tỉnh. 
2.3. Huyện Lâm Bình
Nghiên cứu phát triển trồng mây tại các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can cung cấp nguồn nguyên liệu cho sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây, tre, giang đan xuất khẩu; nghề gia công cơ khí nhỏ phục vụ sản xuất và tiêu dùng cho nhân dân và phát triển mạnh nghề chế biến chè đặc sản Khau Mút tại xã Thổ Bình, Bình An.
2.4. Huyện Chiêm Hoá
Khôi phục nghề chế biến nông sản thực phẩm như mắm cá ruộng, bánh gai, nguyên liệu nấu xôi Ngũ Sắc để phục vụ khách du lịch theo tua du lịch Tuyên Quang - Chiêm Hoá - Na Hang.
Phát triển cơ sở sản xuất cót ép xuất khẩu tại thị trấn Vĩnh Lộc; các hộ trong thôn, bản ở các xã trên địa bàn huyện làm vệ tinh.
Xây dựng các điểm phát triển TTCN tại các xã Vinh Quang, Minh Quang, Phúc Sơn và thị trấn Vĩnh Lộc sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, mây, tre đan xuất khẩu, mộc dân dụng, chế biến nông sản, dệt thổ cẩm, ... Xây dựng làng nghề mây, tre, giang đan tại xã Trung Hà.
2.5. Huyện Hàm Yên
Khôi phục, phát triển nghề sản xuất mành cọ, mây, tre đan mỹ nghệ tại các xã Thái Sơn, Thái Hoà, Hùng Đức, Đức Ninh và thị trấn Tân Yên.
Phát triển nghề dệt len, thổ cẩm, móc sợi tại các xã Minh Hương, Bình Xa, Thái Sơn và thị trấn Tân Yên.
III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Về nguồn nguyên liệu
Thực hiện quy hoạch các vùng nguyên liệu nông sản như chè, mía, lạc, đậu tương, cây ăn quả, để đảm bảo nguyên liệu ổn định cho sản xuất TTCN. 
Khuyến khích thâm canh, sử dụng giống mới để tạo nguồn nguyên liệu có chất lượng cao cho sản xuất. Thực hiện đề tài, dự án về ứng dụng thử nghiệm sản xuất giống cây có hỗ trợ kinh phí. Nghiên cứu quy hoạch trồng cây mây phục vụ sản xuất mây tre giang đan. 
Thực hiện đúng quy trình, quy định về chế khai thác gỗ và lâm sản để tạo điều kiện đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu ổn định cho nghề mộc gia dụng và chế biến phát triển đồ gỗ, mành tre…
2. Về tổ chức sản xuất
Vận động người sản xuất có tâm huyết với nghề thành lập các loại hình như: Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Công ty TNHH, Công ty cổ phần ... để đại diện cho những người sản xuất nhỏ mở ra các quan hệ với bên ngoài tìm kiếm thị trường, khai thác vốn, công nghệ mới, tìm đối tác đầu tư. Đối với những nghề mới đưa vào địa bàn thì chọn doanh nghiệp hạt nhân đủ điều kiện để tổ chức thực hiện và truyền nghề.
Tiếp tục có chính sách hỗ trợ lãi suất đối với việc vay mua thiết bị làm đất, thiết bị chế biến nông sản theo định hướng phát triển của Nhà nước.
Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã tỉnh hình thành các bộ phận tư vấn dịch vụ về các lĩnh vực: thị trường đầu vào, đầu ra, thị trường tài chính, chuyển giao công nghệ để hỗ trợ phát triển TTCN.
Các huyện, thành phố thực hiện đúng các chính sách, cơ chế ưu đãi của tỉnh, tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất kinh doanh, cung cấp nguyên liệu, đào tạo nghề đối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh muốn đầu tư vào địa bàn để truyền nghề mới, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.
3. Về vốn và nguồn nhân lực
Ngân sách tỉnh cân đối hỗ trợ cho công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và làng nghề, hỗ trợ các dự án phát triển làng nghề. Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn đầu tư qua các bộ, ngành Trung ương, vốn hỗ trợ có mục tiêu như: vốn khuyến công, xúc tiến thương mại; chương trình hỗ trợ phát triển công nghệ tự động hóa, làng nghề...
Thực hiện đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, từ nhiều nguồn như: huy động vốn tự có trong dân, từ hệ thống ngân hàng, hỗ trợ từ ngân sách địa phương và Trung ương, trong đó, huy động trong dân là rất quan trọng. Tăng cường liên kết kinh tế thông qua hình thức cung ứng nguyên, vật liệu hoặc ứng vốn trước cho người sản xuất làm hàng gia công.
Các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án phát triển sản xuất TTCN vay vốn, được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn. 
Khuyến khích các thành phần kinh tế mở là dạy nghề, truyền nghề, gắn đào tạo với các cơ sở sản xuất đào tạo theo nhu cầu của đơn vị. Hỗ trợ kinh phí mở lớp dạy nghề, lớp bồi dưỡng đào tạo nâng cao năng lực điều hành của người quản lý từ Quỹ khuyến công của tỉnh, Quỹ khuyến công Quốc gia và các nguồn vốn khác.
Tiếp tục đầu tư trang thiết bị dạy nghề trong các trường nghề của tỉnh để học viên có điều kiện thực hành, khi ra trường nhanh chóng tiếp cận với công việc.
4. Giải pháp thị trường
Các cơ sở sản xuất TTCN tăng cường các mối quan hệ hợp tác về cung cấp nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hướng phân công chuyên môn hoá cao. Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ra toàn quốc và quốc tế. Tích cực tham gia tìm kiếm thị trường thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh.
Các cơ sở sản xuất chủ động xây dựng, đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hoá. Xây dựng thương hiệu hàng hoá đối với những sản phẩm có uy tín trên thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng.
Hỗ trợ kinh phí để các đơn vị sản xuất TTCN xây dựng, đăng ký thương hiệu, tham gia hội chợ hàng công nghiệp nông thôn trong và ngoài tỉnh.
Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh đầu tư mở các cơ sở để sản xuất, thu mua, hoàn thiện sản phẩm TTCN trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá.
5. Về chính sách khuyến khích phát triển
Thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước. 
Các cơ quan Nhà nước cung cấp miễn phí thông tin cần thiết cho các nhà đầu tư nghiên cứu cơ hội đầu tư, chuẩn bị hồ sơ dự án đầu tư.
Khuyến khích các huyện, thành phố xây dựng Quỹ khuyến công cấp huyện để hỗ trợ phát triển TTCN và làng nghề tại địa phương.
Hàng năm khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp, hộ gia đình, nghệ nhân sản xuất kinh doanh giỏi.
6. Về quản lý Nhà nước
Kiện toàn bộ phận quản lý nhà nước về TTCN và làng nghề ở cấp huyện, bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp, đủ điều kiện hoàn thành chức trách, nhiệm vụ theo quy định.
Các cấp chính quyền, các ngành tiếp tục nghiên cứu có các biện pháp hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ các khó khăn về nguyên liệu đầu vào, tiêu thụ sản phẩm…, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thông thoáng, giúp cho sản xuất TTCN có điều kiện phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện để nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh theo pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch này; các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung cụ thể trong Kế hoạch. 
Giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện Kế hoạch; hàng năm sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm việc chỉ đạo thực hiện để có biện pháp điều chỉnh bổ sung kịp thời./.
	Nơi nhận:                                                                                                  

- Bí thư Tỉnh uỷ;

- Thường trực Tỉnh uỷ;                     (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Đài PTTH tỉnh, Báo Tuyên Quang;

- UBND các huyện, thành phố;

- TP: KTCNLN, TH, QH&XD;

- CV: CN, TH, TC, VX, NLN; 

- Lưu VT (Th.CN)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Ngọc Thực
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